
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1.27/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày. 27 tháng 12 năm 2018 

... TIIÔNG Tư 

Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sỏ' giao dịch 
chứng khoán và Trirng tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ Luật chúrĩg khoản ngày 29 thảng 6 năm 2006; Luật sửa đoi, bổ 
svng một số điều của. Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật phí và ỉệ phí ngày 25 tháng 1 ỉ năm 2015; 

• Cãfì cứ Luật ẹiá ngày 20 thảng 6 năm 2012; ' 

Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ77/2013/NĐ-CP ngày 14 thảng 11 năm 2013 và 
Nghị định sổ ỉ49/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chỉnh phủ sửa 
đôi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điều 
của Luật Giá; 

Cân cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Nghị 
định so 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chỉnh phủ sửa đối, bo 
sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 
quv định chỉ Tiết và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật chứng khoán và 
Luật sửa đôi, bố sung một sổ điều của Luật chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định sổ 86/2016/NĐ-CP ngày 01 thảng 7 năm 2016 của 
Chính phủ qnv định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán và Nghị định 
số 15Ì/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phụ sửa đổi, bổ 
sung một so Nghị định quy định về điều kiện đâu tư, kỉnh doanh thuộc phạm vỉ 
quản ỉý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 42/2015/NĐ-CP ngày 05 thảng 5 năm 2017 của 
Chỉnh phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; 

Căn cứ Nghị định số 91/20Í8/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cấp và quản ỉý bảo lãnh Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chỉnh phủ quv định về quản ỉỷ nợ của Chính quyền địa phương; 



Căn cứ Nghị định sổ 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về phát hành, đăng kỷ, lưu kỷ, niêm yết và giao dịch công cụ 
nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản ỉỷ giá và Chủ tịch úy ban Chứng 
khoản Nhà nước, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá dịch vụ ừ-ong 
lĩnh vực chúng khoản áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu 
kỷ chứng khoán Việt Nam. 

Điều 1Ề Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng 
tại Sở giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là SGDCK) và tại Trung tâm lưu 
ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) theo quy định pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định lại 
Thông tuề này bao gồm: SGDCK, VSD được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ chứng khoán được cung cấp bởi 
tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán nêu tại khoản 1 Điều này bao gồm: các 
thành viên giao dịch của SGDCK (bao gồm cả thành viên giao dịch chứng 
khoán phái sinh), thành viên của VSD (bao gồm thành viên lưu ký và thành viên 
bù trừ); tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; công ty quản lý quỹ; tổ 
chức phát hành; tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD; cá nhân, tố chức thực 
hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của 
SGDCK; Kho bạc Nhà nước; tổ chức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công; ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. 

3 ễ Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK 
và VSD 

1. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và VSD 
được quy định chi tiết tại Biểu giá và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này 
không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và 
văn bản sửa đối, bố sung (nếu có). 

3. Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá, SGDCK và VSD 
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được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù họp với thực tế cung ứng dịch 
vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan. 

4. SGDCK, VSD phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành 
theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng 
dẫn có liên quan. 

Điều 4. Quy định về thanh toán tiền sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực 
chứng khoán 

1. Trường họp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên giao dịch của 
SGDCK thì thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chúng 
khoán phái sinh, quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến, 
dịch vụ ãsử dụng thiết bị đầu cuối như các trường họp đăng ký làm thành viên mói. 

Trường hợp tổ chức đăng ký lại tư cách thành viên lưu ký, thành viên bù 
trừ của VSD thì thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, thành 
viên M trừ và dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ như các trường hợp đăng ký 
lẫm thành viên mới. , ^ 

2. Trường hợp các thành viên giao dịch bị SGDCK ngừng giao dịch hoặc 
đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngừng kết nối trực tuyến kéo dài sang năm 
tiếp iheo mà không bị chấm dứt tư cách thành viên thì thành viên giao dịch vẫn 
phải, thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy 
trì kết nối trực tuyến, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối năm tiếp theo. 

Trường hợp các thành viên lun ký, thành viên bù trừ bị VSD ngừng cung 
cấp dịch vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chúng khoán hoặc tạm thời 
đình chỉ lioạt động lun ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chúng khoán kéo dài 
sang năm tiếp theo mà không bị chấm dứt tư cách thành viên thì thành viên lưu 
ký, thành viên bù trừ vẫn phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành 
viên lưu ký, thành viên bù trừ năm tiếp theo. 

3. Trường hợp các thành viên giao dịch đã bị SGDCK ngừng giao dịch 
hoặc bị đình chỉ hoạt động giao dịch hoặc ngùng kết nối trực tuyến đế chấm dứt 
tư cách thành viên trong năm đó thì không phải thanh toán tiền sử dụng dịch vụ 
quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu 
cuối trong các năm tiếp theo. 

Trường hợp các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ đã bị VSD ngừng 
cung cấD dịch vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán hoặc 
tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng 
khoán để chấm dứt tư cách thành viên trong năm đó thì không phải thanh toán 
tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, thành viên bù trừ trong các 
năm tiếp theo. 

4. Giá dịch vụ giao dịch của thành viên tạo lập thị trường được giảm tối 
đa không quá 80% mức giá quy định tại Điểm 4 Mục I Phần A Biêu giá và tôi 
đa không quá 70% mức giá quy định tại Điểm 3 Mục I Phân B Biêu giá sau khi 



4 

các thành viên tạo lập thị trường hoàn thành các nghĩa vụ tạo lập thị trường 
theo quy định của pháp luật và điêu kiện cụ thê do cơ quan, đơn vị có thâm 
quyền quy định. 

Điều 5. Quy định về thời gian thu, thanh toán, hoàn trả tiền sử dụng 
dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán 

1. Đối với các khoản thu định kỳ hàng năm từ giá dịch vụ quy định tại 
Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư này, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch 
vụ có trách nhiệm thanh toán cho SGDCK, VSD trước ngày 31 tháng 01 hàng 
năm. 

2. Đối với các khoản thu định kỳ hàng tháng từ giá dịch vụ quy địrủi tại 
Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư này, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 
có trách nhiệm thanh toán cho SGDCK, VSD chậm nhất vào ngày 15 của tháng 
tiếp theo. 

3. Đối với các tổ chức đăng ký làm thành viên mới của SGDCK, VSD và 
mới đăng ký niêm yết thì thực hiện thanh toán tiền sử dụng dịch vụ đăng ký 
thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, dịch vụ quản lý thành viên giao 
dịch, dịch vụ quản lý niêm yết, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến định kỳ, dịch 
vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ, dịch vụ quản lý 
thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ, trong vòng 05 (năm) ngày 
làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấp thuận tư cách thành viên, 
Quyết định chấp thuận niêm yết, VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, 
thành viên bù trừ. 

4. SGDCK, VSD hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên giao 
dịch, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến định kỳ, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu 
cuối, dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ cho 
thành viên giao dịch của SGDCK, thành viên của VSD trong vòng 05 (năm) 
ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấm dứt tư cách thành viên 
giao dịch, VSD ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, 
thành viên bù trừ. 

5. SGDCK thu bổ sung hoặc hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý niêm 
yết cho tố chức niêm yết, công ty quản lý quỹ trong vòng 05 (năm) ngày làm 
việc kể từ ngày SGDCK ra Quyết định chấp thuận thay đổi niêm yết đối với 
trường họp thay đổi niêm yết hoặc ngày hủy niêm yết có hiệu lực đối với trường 
hợp hủy niêm yết. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ cung ứng dịch vụ trong lĩnh 
vực chứng khoán 

1. Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại SGDCK và VSD 
thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 

2. Nguồn thu của VSD từ dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán quy 
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định tại Điểm 17 (trừ Điểm 17.1 c và 17.5) Mục II Phần A của Biểu giá ban hành 
kèm theo Thông tư này được VSD điều tiết cho SGDCK theo thỏa thuận trong 
Hợp đồng cung cấp dịch vụ đảm bảo tối đa không quá 50% số tiền thu được đối 
với các trường họp chuyến quyền sở hữu chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký 
giao dịch trên SGDCK. 

3. Các tổ chức, cá nhân không thanh toán tiền sử dụng dịch yụ đúng hạn 
hoặc không thanh toán đủ tiền sử dụng dịch vụ thì SGDCK, VSD căn cứ từng 
trường họp để gia hạn thời gian thanh toán hoặc xử lý theo các quy chế do 
SGDCK, VSD ban hành. 

4. Khi thu tiền dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, SGDCK và VSD sử 
dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP 
ngày 1.4 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2010; Nghị định, số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 
2018 của Chính, phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2010; Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 
tháng 3 năm 2014; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế 
tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 
và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 và 
văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Điều 7. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và 

thay thế Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng 
tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; bãi 
bỏ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3, Khoản 5 Điều 3, Điều 4, Điểm 
a Khoản 1 Điều 5, Khoản 2 Điều 5 quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BTC 
ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chi phí 
phát hành, hoán đổi, mua lại,-thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. 

2. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã nộp các khoản tiền trước thời điểm 
Thông tư này có hiệu lực và có sự chênh lệch với giá phải trả theo quy định tại 
Thông tư này thì SGDCK và VSD không hoàn trả lại hoặc không thu thêm số 
tiền chênh lệch phát sinh. . 


